BÀI KIỂM TRA CUỐI KỲ I - NĂM HỌC 2022- 2023
MÔN: LỊCH SỬ - ĐỊA LÍ  LỚP 5
 (Thời gian làm bài 35 phút, không kể thời gian giao đề)
	CHỮ KÍ CỦA GIÁM KHẢO
	Nhận xét bài kiểm tra
………………………………
…………………………....…
………………………………
	Số mã do chủ tịch HĐ chấm

……………


	1. ..........................
	2. ...........................
	
	

	ĐIỂM KIỂM TRA
	
	

	Bằng số: .........
	Bằng chữ.....................
	
	



Câu 1 (1 điểm) Hãy khoanh tròn chữ cái trước câu trả lời đúng.
Đầu thế kỉ XX, ở Việt Nam, người tổ chức phong trào Đông Du là:
A. Phan Bội Châu		            	B. Huỳnh Thúc Kháng
C. Phan Châu Trinh	    	           D. Cường Đế
Câu 2 (1 điểm)  Khoanh tròn vào những câu trả lời đúng.
Biện pháp nào dưới đây được Bác Hồ lãnh đạo nhân dân thực hiện để chống
 “ giặc đói” ?
      A. Lập hũ gạo cứu đói.   
      B. Xin viện trợ nước ngoài
      C. Trồng cây lương thực có năng suất cao
      D. Đẩy mạnh khai hoang, tăng gia sản xuất.
Câu 3 (1 điểm) Trong phong trào cách mạng 1930 - 1931, địa phương có phong trào nổi lên mạnh mẽ nhất là:
   A. Nghệ An – Hà Tĩnh                                         B. Hà Nội     
   C. Quảng Nam                                                      D. Cần Thơ
 Câu 4  (1 điểm) Nêu ý nghĩa lịch sử của việc thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam?
…………………………………………………………………………….............
…………………………………………………………………………….............
…………………………………………………………………………….............
…………………………………………………………………………….............
…………………………………………………………………………….............
…………………………………………………………………………….............
…………………………………………………………………………….............
…………………………………………………………………………….............
…………………………………………………………………………….............
Câu 5  (1 điểm) Chiến thắng Biên giới thu – đông năm 1950 có ý nghĩa gì?
…………………………………………………………………………….............
…………………………………………………………………………….............
…………………………………………………………………………….............
…………………………………………………………………………….............
…………………………………………………………………………….............
…………………………………………………………………………….............
…………………………………………………………………………….............
…………………………………………………………………………….............
…………………………………………………………………………….............
Câu 6 ( 1 điểm) Khoanh vào chữ cái đứng trước đáp án đúng.
   Trên phần đất liền của nước ta: 


       A.  diện tích là đồng bằng,  diện tích là đồi núi


       B.  diện tích là đồng bằng,  diện tích là đồi núi


       C.  diện tích là đồi núi,  diện tích là đồng bằng
Câu 7 (1 điểm) Khoanh vào chữ cái trước ý đúng:
Đặc điểm khí hậu nhiệt đới gió mùa ở nước ta là:
A. Nhiệt độ cao, gió và mưa thay đổi theo mùa
B. Nhiệt độ cao, có nhiều gió và mưa
C. Nhiệt độ thấp, gió và mưa thay đổi theo mùa
D. Nhiệt độ cao, gió và mưa không thay đổi theo mùa
Câu 8 ( 1 điểm) Ghép mỗi ý ở cột bên trái với các ý ở cột bên phải sao cho phù hợp với đặc điểm phân bố của các ngành công nghiệp.
	Ngành công nghiệp
	Nơi phân bố

	1. Khai thác khoáng sản
	a. Nơi có nhiều thác ghềnh ở miền núi

	2. Cơ khí
	b. Nơi có nguồn lao động dồi dào

	3. Dệt may
	c. Nơi có mỏ khoáng sản

	4. Chế biến thực phẩm
	d. Nơi có nhiều người mua hàng

	5. Sản xuất thuỷ điện
	e. Nơi có nhiều nguồn nguyên liệu


                                 1-…..; 2- ….; 3- …; 4- ….; 5- ......
Câu 9 (1 điểm) Dân số tăng nhanh dẫn đến những hậu quả gì ? Nêu những khó khăn ở địa phương em nếu dân số tăng nhanh?
…………………………………………………………………………….............
…………………………………………………………………………….............
…………………………………………………………………………….............
…………………………………………………………………………….............
…………………………………………………………………………….............
…………………………………………………………………………….............
…………………………………………………………………………….............
……………………………………………………………………………............Câu 10 ( 1 điểm) Nước ta có những điều kiện nào để phát triển ngành thủy sản?
…………………………………………………………………………….............
…………………………………………………………………………….............
…………………………………………………………………………….............
…………………………………………………………………………….............
…………………………………………………………………………….............
…………………………………………………………………………….............
…………………………………………………………………………….............
…………………………………………………………………………….........../.

  
Hướng dẫn chấm Lịch sử và địa lí học kì 1 – lớp 5
năm học 2022-2023
Câu 1 (1 điểm) A. Phan Bội Châu
Câu 2 (1 điểm)  A. Lập hũ gạo cứu đói.   
      D. Đẩy mạnh khai hoang, tăng gia sản xuất.
Câu 3 (1 điểm) A: Nghệ An – Hà Tĩnh
[bookmark: _GoBack]Câu 4 (1điểm) - Ý nghĩa của việc thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam : 
             + Là một sự kiện lịch sử trọng đại . (0.5đ)
             + Cách mạng Việt Nam có một tổ chức tiên Phong lãnh đạo đúng đắn , giành được nhiều thắng lợi to lớn  (0,5đ)
Câu 5 (1 điểm) Ý nghĩa của chiến thắng Biên giới thu - đông năm 1950 là: 
- Thu - đông năm 1950, ta chủ động mở chiến dịch Biên giới và đã giành thắng lợi.
- Căn cứ địa Việt Bắc được củng cố mở rộng.
- Từ đây ta nắm quyền chủ động trên chiến trường, phá tan âm mưu của địch.
(Đúng 2 ý đầu cho 0,5 điểm) (ý 3 cho 0,5đ)


Câu 6 (1 điểm)         C.  diện tích là đồi núi,  diện tích là đồng bằng
Câu 7 (1 điểm)  Nhiệt độ cao, gió và mưa thay đổi theo mùa
Câu 8 (1 điểm) 
	Ngành công nghiệp
	Nơi phân bố

	1. Khai thác khoáng sản
	a. Nơi có nhiều thác ghềnh ở miền núi

	2. Cơ khí
	b. Nơi có nguồn lao động dồi dào

	3. Dệt may
	c. Nơi có mỏ khoáng sản

	4. Chế biến thực phẩm
	d. Nơi có nhiều người mua hàng

	5. Sản xuất thuỷ điện
	e. Nơi có nhiều nguồn nguyên liệu


          Đáp án đúng:  1 – c ; 2 – e ; 3 – b; 4 – d ; 5 – a
Câu 9 (1 điểm)
Dân số tăng nhanh dẫn đến những hậu quả: 
+ Ảnh hưởng tới sự phát triển kinh tế.
+ Không đảm bảo được các nhu cầu sống. (0,5đ)
+ Làm suy giảm tài nguyên và ô nhiễm môi trường (0,5đ)
- Ở địa phương dân số tăng nhanh dẫn đến khó khăn về lương thực thực phẩm,nhà ở may mặc, học hành, chăm sóc sức khỏe làm cho đồi sống người dân không được nâng cao. (0,5đ)
Câu 10 (1 điểm)
Nước ta có điều kiện để phát triển để phát triển ngành thủy sản như : vùng biển rộng có nhiều hải sản, mạng lưới sông ngòi dày đặc ,người dân có nhiều kinh nghiệm, nhu cầu thủy sản ngày càng tăng.
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